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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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44.102.4738.626.9005.000.000220.000527.200274.400411.4002.193.90052.729.373334.000152.9001.332.923619.000.00031.909.55092Tổ Đảng ủy021

14.025.8005.308.2004.000.00055.000193.300101.000151.400807.50019.334.000334.00019.000.000A2310.093.000Bí thư Đảng ủyBùi Văn NgợiHL-001751

12.893.219865.30055.000137.60064.10096.100512.50013.758.519107.300492.769213.158.450A236.406.000
Trưởng ban

Đảng ủy
Phạm Mai TrangHL-041852

11.782.9121.879.0001.000.00055.000136.60065.50098.200523.70013.661.912503.462213.158.450A236.545.000
Chánh VP
Đảng ủy

Hồ Sỹ LongHL-018853

5.400.542574.40055.00059.70043.80065.700350.2005.974.94245.600336.69225.592.650A234.377.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040134

15.123.3467.957.1004.800.000165.000470.900240.200360.3001.920.70023.080.446417.0000,30209.0001.143.8464-24.007.00017.000.00028.317.60069Tổ Công đoàn032

2.678.5005.184.5004.000.00055.000170.00091.400137.100731.0007.863.000-9.137.00017.000.000A239.137.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001375

5.465.5081.834.600800.00055.000151.80078.900118.300630.6007.300.108417.0000,30606.3082-7.882.00014.158.800A237.882.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003376

6.979.338938.00055.000149.10069.900104.900559.1007.917.338209.000537.5382-6.988.00014.158.800A236.988.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034837

10.839.0813.058.6002.000.000243.10030.00055.000139.00056.40084.500450.60013.897.681306.000433.231213.158.45023Tổ Đoàn thanh niên043

10.839.0813.058.6002.000.000243.10030.00055.000139.00056.40084.500450.60013.897.681306.000433.231213.158.450A235.632.000Bí thư Đoàn TNNguyễn Tiến DũngHL-001368

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2019

70.064.90019.642.60011.800.000243.10030.000440.0001.137.100571.000856.2004.565.20089.707.500417.0000,30849.000152.9002.910.00012-24.007.00036.000.00073.385.600184                  Tổng cộng


